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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ, BAN, 
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STT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

1 Thủ tục 

thi tuyển 

viên chức 

210 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp trực tiếp Phiếu 

đăng ký dự tuyển tại 

điểm tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển 

hoặc gửi theo đường 

bưu chính, cổng 

thông tin điện tử của 

sở, ban, ngành, đơn 

vị sự nghiệp công 

lập, Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Đức, 

quận, huyện. 

Thông tư số 

92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính: 

- Dưới 100 thí sinh: 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 100 đến dưới 500 

thí sinh: mức thu 

400.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên: mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

 

- Luật Viên chức số 

58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính 

Phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 
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STT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức.  

- Quyết định số 168/QĐ-BNV 

ngày 12/3/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố 

TTHC quy định tại Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-

UBND ngày 01/12/2021 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về 

ban hành quy định phân cấp 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

2 Thủ tục 

xét tuyển 

viên chức 

180 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp trực tiếp Phiếu 

đăng ký dự tuyển tại 

điểm tiếp nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển 

Thông tư số 

92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

- Luật Viên chức số 

58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010. 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

 



3 

STT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

hoặc gửi theo đường 

bưu chính, cổng 

thông tin điện tử của 

sở, ban, ngành, đơn 

vị sự nghiệp công 

lập, Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Đức, 

quận, huyện 

 

chính: 

- Dưới 100 thí sinh: 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 100 đến dưới 500 

thí sinh: mức thu 

400.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên: mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

 

điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính 

Phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức.  

- Quyết định số 168/QĐ-BNV 

ngày 12/3/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc công bố 

TTHC quy định tại Nghị định 

số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP 
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STT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quyết định số 42/2021/QĐ-

UBND ngày 01/12/2021 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về 

ban hành quy định phân cấp 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
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